
27Số 212(II) tháng 2/2015

1. Đặt vấn đề

Phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
là quá trình tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam,
trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Trong bối cảnh
đó, nông dân nước ta có thêm nhiều cơ hội phát
triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó
khăn, thách thức. Bên cạnh những cơ hội mở rộng
thị trường nông sản, thu hút thêm đầu tư... người
nông dân phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay
gắt hơn, và với các đối thủ mạnh hơn ngay ở thị
trường nội địa trong khi sản xuất nông nghiệp trong
nước mang tính nhỏ lẻ, manh mún, trình độ sản xuất

còn rất thấp kém... Trong điều kiện đó, nguy cơ thua
thiệt trong cạnh tranh dẫn đến mất thị trường, mất
việc làm và thu nhập... đối với một bộ phận không
nhỏ nông dân là rất lớn.

Bên cạnh đó, ở nước ta nông dân là bộ phận xã
hội to lớn, chiếm gần 70% dân số cả nước, 46,6%
lực lượng lao động xã hội1; hoạt động nông nghiệp
của nông dân hiện đang là nguồn sinh kế chính của
hơn 60% dân số cả nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến
hơn 2/3 số hộ gia đình sống ở nông thôn, nơi có
44% số hộ nông nghiệp thuộc diện khó khăn và có
nguy cơ tiềm ẩn tái nghèo (Nguyễn Quốc Thái,
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2014). Do vậy, khả năng thích ứng của nông dân với
quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập
kinh tế quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng trong việc
thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tiếp tục công cuộc
xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, xã
hội trong nước.

Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy,
nông dân là nhóm xã hội ít có khả năng tận dụng các
cơ hội phát triển, khả năng tự thích ứng, tự bảo vệ
thấp nhất, do vậy thường chịu nhiều tác động tiêu
cực trước những thay đổi của môi trường kinh
doanh, đặc biệt là trước những biến động lớn, mang
tính sốc. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ phía Nhà
nước có ý nghĩa quan trọng để nông dân thích ứng
với những thay đổi nói trên. 

Với những lí do nêu trên, bài viết tập trung làm rõ
những khó khăn, thách thức đối với nông dân trong
phát triển sản xuất nông nghiệp và nguyên nhân, tìm
kiếm giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước để nông dân
Việt Nam tận dụng tốt hơn những thuận lợi, thời cơ,
vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển sản xuất
trong điều kiện Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh
tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.  

2. Những khó khăn, thách thức đối với nông
dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp và
nguyên nhân  

Thứ nhất, nông dân Việt Nam bị mất thị phần
một số loại nông sản ngay ở thị trường nội địa.

Với việc mở cửa thị trường, giảm thuế nhập khẩu
đối với các mặt hàng nông sản, nông sản của Việt
Nam phải cạnh tranh với nông sản của các quốc gia
khác ngay trên thị trường nội địa. Trong điều kiện
giá thành sản xuất của phần lớn nông sản cao hơn
nông sản ngoại nhập, chất lượng sản phẩm lại thấp
hơn, thị phần nhiều nông sản của Việt Nam (sản
phẩm gia súc, gia cầm, gạo, ngô, đậu tương, hoa
quả...) bị thu hẹp ngay trên sân nhà2. Chẳng hạn, đối
với chăn nuôi gia súc, gia cầm: năng suất sản phẩm
trong ngành chăn nuôi ở nước ta hiện thấp hơn rất
nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới
(trừ nuôi trồng một số loại thuỷ sản). Trong chăn
nuôi lợn, trọng lượng lợn xuất chuồng của Việt Nam
chỉ đạt 70kg hơi (với thời gian nuôi 6-8 tháng), chỉ
tiêu này của thế giới là 100-120 kg hơi (với thời
gian nuôi 5-6 tháng); trong chăn nuôi bò thịt, trọng
lượng bò giết mổ của Việt Nam chỉ khoảng 300kg
hơi (với thời gian nuôi 27 tháng), chỉ tiêu này của
thế giới là 500 kg hơi (với thời gian nuôi 15 tháng).
Trong khi đó, chi phí sản xuất các sản phẩm chăn
nuôi ở Việt Nam lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, chi

phí sản xuất các sản phẩm chăn nuôi ở Việt Nam cao
nên lợi nhuận của người chăn nuôi thấp, không đủ
tích luỹ để tái đầu tư, nâng cao trình độ khoa học,
công nghệ. Điều này sẽ đẩy những người chăn nuôi
bò, lợn và gia cầm vào tình thế bị mất thị phần ngay
ở thị trường nội địa khi Việt Nam thực hiện đầy đủ
các cam kết mở cửa thị trường (Nguyễn Quốc Thái,
2014). 

Thứ hai, mặc dù có cơ hội thuận lợi hơn trong
tiếp cận thị trường các nước, nhưng nông dân Việt
Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn và thua thiệt
trong cạnh tranh với nông dân của các nước trong
tiêu thụ nông sản trên thị trường quốc tế.

Năng suất cây trồng, vật nuôi ở Việt Nam thấp
hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế
giới3. Chẳng hạn, năng suất dứa ở nước ta hiện mới
đạt 13 tấn/ha, thì bình quân trên thế giới là 40-50
tấn/ha, ở Hawai là 80-90 tấn/ha. Ngay cả một số mặt
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng có năng
suất thấp hơn so với nhiều nước. Ví dụ, so với
Indonesia, Trung Quốc, năng suất lúa của Việt Nam
mới bằng 80%. Chi phí sản xuất nhiều mặt hàng
nông sản ở Việt Nam cũng rất cao và cao hơn mức
trung bình của thế giới (Nguyễn Quốc Thái, 2014). 

Do vậy, năng suất lao động nông nghiệp của Việt
Nam thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và
trên thế giới.

Bên cạnh đó, nguồn bệnh từ thực phẩm và dư
lượng chất độc hại trong các nông sản hiện chiếm tỷ
lệ rất cao, vượt mức tối đa cho phép của các nước
nhập khẩu, thậm chí nhiều lần. Theo số liệu của
Ngân hàng Thế giới (2013), trong những năm gần
đây, mỗi năm ngành nông nghiệp Việt Nam phải
chịu thiệt hại khoảng 1 tỉ USD vì sự suy giảm sản
xuất, mất thị trường xuất khẩu do không tuân thủ
các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm
dịch động vật của nước nhập khẩu.

Ngoài ra, nông dân Việt Nam cũng không có khả
năng cung ứng nông sản với khối lượng lớn, chất
lượng ổn định, đồng đều và đúng thời gian cho các
thị trường ngoài nước.

Với năng suất, chất lượng, giá thành và khả năng
cung ứng như vậy, nông dân Việt Nam gặp rất nhiều
khó khăn và thua thiệt trong tiêu thụ nông sản trên
thị trường thế giới, chưa kể đến việc phải đối mặt
với các biện pháp bảo hộ thị trường mà các nước
thường áp dụng như trợ cấp, chống bán phá giá,
hàng rào tiêu chuẩn kĩ thuật... Thực tế cho thấy,
ngoài các mặt hàng chủ lực là gạo, thuỷ sản, cà phê,
cao su, hồ tiêu, điều, các mặt hàng nông sản khác



29Số 212(II) tháng 2/2015

của Việt Nam không có sản phẩm xuất khẩu hoặc có
thị phần xuất khẩu không đáng kể, không ổn định.
Hơn nữa, giá trị thu về từ xuất khẩu cũng không cao.
Chẳng hạn, trong nhiều năm, sản lượng gạo xuất
khẩu của nông dân Việt Nam đứng thứ hai sau Thái
Lan, nhưng kim ngạch đứng thứ tư; sản lượng cao
su xuất khẩu chỉ đứng sau Brazil, nhưng kim ngạch
xuất khẩu xếp thứ năm.

Thứ ba, hiệu quả sản xuất nhiều mặt hàng
nông sản không cao, thậm chí có chiều hướng
giảm sút.

Trong những năm qua, hiệu quả sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt là những ngành hàng có tỉ lệ sản
phẩm xuất khẩu cao, có sự biến động thường xuyên
theo quan hệ cung - cầu và giá cả quốc tế. Cụ thể,
sự thay đổi thường xuyên, thậm chí có khi mức
tăng, giảm của giá nông sản trên thị trường quốc tế
đạt đến mức kỷ lục ảnh hưởng xấu đến giá nông sản
trong nước. Từ đó gây nên tình trạng sản xuất chạy
sau thị trường, nay trồng, mai chặt bỏ gây tổn thất
lớn cho nông dân. Chẳng hạn, từ đầu năm 2014 đến
nay, giá mủ cao su khô liên tục giảm và hiện ở mức
24.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm
giá cao nhất trong năm 2010 (khoảng 60.000
đồng/kg). Giá cá tra nguyên liệu năm 2014 không
ổn định, lúc tăng cao (khoảng 26.000 đồng/kg vào
tháng 4), lúc giảm thấp (khoảng 21.000 đồng/kg vào
tháng 10) (Nguyễn Quốc Thái, 2014).

Trong khi đó, giá của nhiều mặt hàng công
nghiệp đóng vai trò tư liệu sản xuất cho sản xuất
nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn
chăn nuôi, xăng, dầu... tăng nhanh liên tục và bất
thường do phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và thị
trường thế giới đã làm rối loạn mặt bằng giá cả, làm
cho giá đầu vào của sản xuất nông nghiệp liên tục
tăng cao. Trong khi đó, giá bán nông sản lại không
tăng theo kịp. Cùng với diễn biến bất lợi về dịch
bệnh, thiên tai, điều đó làm cho lợi nhuận từ sản
xuất nông nghiệp giảm mạnh, thậm chí nhiều hộ
nông dân càng sản xuất càng bị lỗ, làm không đủ
ăn4.

Tình hình trên khiến cho người nông dân không
thiết tha với đồng ruộng, đẩy nhiều nông dân ở
nhiều vùng vào cảnh phải bán hoặc cầm cố ruộng
đất, đi vay nặng lãi, bán lúa non, thậm chí trở thành
những người làm thuê cho chủ mới. Đây là nguyên
nhân trực tiếp đẩy hàng chục vạn nông dân ở đồng
bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung, đồng bằng
sông Cửu Long... đổ về kiếm sống ở các đô thị, đi
đào vàng, phá rừng, buôn lậu, gây ra những vấn đề
kinh tế, xã hội, môi trường phức tạp...; dẫn đến tình

trạng lao động nông nghiệp bị già hóa và nữ hóa. 

Thứ tư, những tác động tiêu cực đến môi
trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng từ sản
xuất nông nghiệp.

Việc luân canh, tăng vụ, sử dụng nguồn nước,
chất kích thích tăng trưởng, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, chất bảo quản, phụ gia trong chế biến... của
nông dân cũng bộc lộ nhiều bất cập: Việc luân canh,
tăng vụ một cách liên tục và thiếu khoa học đã làm
thoái hóa đất. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng
trưởng, nguồn nước, các chất phụ gia trong bảo
quản, chế biến... một cách thiếu hiểu biết đã làm ô
nhiễm môi trường nước, đất, không khí, làm tăng dư
lượng các chất độc hại trong nhiều loại nông sản5,
tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống cộng
đồng.

Những vấn đề nói trên do một số nguyên nhân
sau: 

Quy hoạch phát triển nông nghiệp bộc lộ nhiều
hạn chế.

Cho đến nay, nhiều quy hoạch phát triển nông
nghiệp ở Việt Nam xa rời thực tế, hoặc chỉ mang
tính thăm dò hay thử nghiệm, thiếu tính hệ thống và
thiếu gắn kết với sự phát triển của các ngành nghề
và lĩnh vực khác, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, công
nghiệp chế biến và thị trường... Minh chứng điển
hình là các dự án trồng cà phê, cao su, thanh long,
dưa hấu, nuôi trồng thủy sản... 

Những bất cập nói trên đã dẫn đến sự phát triển
tự phát và đột phát của ngành nông nghiệp, làm mất
cân đối cung - cầu và làm phát sinh các hiện tượng
tiêu cực như ép cấp, ép giá, “được mùa thì rớt giá”,
“trồng rồi lại chặt, chặt rồi lại trồng”..., gây thiệt hại
lớn cho người nông dân (Nguyễn Quốc Thái, 2014).

Quy mô sản xuất của kinh tế hộ còn nhỏ bé. 

Điều này thể hiện qua quy mô sử dụng đất và số
đầu vật nuôi. Đất sản xuất nông nghiệp của hộ nông
dân nhỏ bé, manh mún, phân tán. Tổng cục Thống
kê (2012) cho biết, năm 2011 quy mô đất của hộ hầu
như không thay đổi so với năm 2006. Đến năm
2011, vẫn còn 69% số hộ sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp có quy mô dưới 0,5 ha (giảm không đáng kể
so với mức 68,8% của năm 2006); 34,7% số hộ có
quy mô dưới 0,2 ha6. Số đầu vật nuôi của hộ cũng
không lớn. Chẳng hạn, tính đến 01/7/2011, cả nước
có 4,13 triệu hộ chăn nuôi lợn. Trong đó, 3,6 triệu
hộ nuôi dưới 10 con, chiếm 87,2% tổng số hộ chăn
nuôi. Đặc biệt, số hộ nuôi 1-2 con vẫn chiếm trên
50% tổng số hộ chăn nuôi; số hộ nuôi 1-5 con chiếm
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77,5% tổng số hộ chăn nuôi. 

Quy mô sản xuất nhỏ bé là một trong những
nguyên nhân quan trọng làm cho năng suất và tốc độ
tăng trưởng nông nghiệp, khả năng cạnh tranh và
chất lượng nông sản7 của nước ta thấp hơn nhiều so
với nhiều nước khác có điều kiện tự nhiên tương
đồng.

Kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông
thôn yếu kém, thiếu đồng bộ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp,
nông thôn yếu kém, chất lượng thấp và xuống cấp là
“nút thắt cổ chai” hạn chế sự phát triển của nông
nghiệp. Chẳng hạn, ở nhiều vùng nông thôn, đặc
biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hệ thống giao
thông đường bộ đang bộc lộ những bất cập cả về
chiều rộng, chiều dài cũng như chất lượng và sự
đồng bộ giữa các loại công trình kết cấu hạ tầng,...
không bảo đảm khả năng lưu thông hàng hoá, vật tư
đầu vào cho sản xuất nông nghiệp cũng như nông
sản làm ra một cách thông suốt và thuận tiện
(Nguyễn Quốc Thái, 2014). 

Ngoài ra, hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam
(xét theo các yếu tố chủ yếu như viễn thông, điện
lực, giao thông, cảng biển và sân bay) cũng yếu kém
hơn nhiều so với các nước ASEAN (chỉ hơn Lào,
Campuchia). Trong khi đó, nhiều quốc gia thuộc
khối này có các mặt hàng nông sản tương đối giống
Việt Nam (Nguyễn Quốc Thái, 2014). 

Trình độ sản xuất của nông nghiệp Việt Nam
còn yếu kém.

Sự yếu kém về trình độ sản xuất nông nghiệp thể
hiện ở tất cả các khâu của quá trình này như giống,
làm đất, cơ cấu phân bón, phương pháp diệt trừ sâu
bệnh, thu hoạch, chế biến, bảo quản...

Trong những năm qua, việc ứng dụng khoa học,
công nghệ, máy móc trong các khâu sản xuất nông
nghiệp ở nước ta có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, sự tiến
bộ này diễn ra không đồng đều giữa các ngành và
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp8, và nhìn tổng thể
phương thức trồng trọt, chăn nuôi vẫn chủ yếu là thủ
công, “lấy công làm lãi”9 và làm theo kinh nghiệm.
Tỉ lệ đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp
(TFP) còn rất thấp. Thậm chí trong một số sản
phẩm, mức đóng góp của khoa học, công nghệ vào
tăng sản lượng có xu hướng giảm.

Chất lượng lao động nông nghiệp thấp.

Tổng cục Thống kê (2012) cho biết, số người
trong độ tuổi lao động có khả năng lao động có trình
độ chuyên môn kĩ thuật từ sơ cấp trở lên năm 2011
chiếm 11,2% (năm 2006 là 8,2%; năm 2001 là

6,2%). Trong đó, trình độ trung cấp là 4,3% (năm
2006 là 3%; năm 2001 là 2,5 %); trình độ đại học là
2,2% (năm 2006 là 1,1%; năm 2001 là 0,7%). Thực
tế đó cho thấy, mặc dù có những chuyển biến tích
cực nhưng nhìn chung phần lớn lao động nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản là các lao động thủ công, theo
kinh nghiệm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng
hoá trong nền kinh tế thị trường.

Nông dân Việt Nam thiếu vốn phát triển sản
xuất.

Đại bộ phận nông dân Việt Nam thiếu vốn phát
triển sản xuất, trong khi đó khả năng tiếp cận ngân
hàng để vay vốn lại rất hạn chế do không có tài sản
thế chấp, trình độ kiến thức yếu kém và tính rủi ro
cao của sản xuất nông nghiệp... hoặc khối lượng vốn
được vay, thời hạn cho vay không phù hợp với chu
kì sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Do vậy, khả
năng đầu tư mở rộng sản xuất; đổi mới giống cây
trồng, vật nuôi; ứng dụng máy móc và công nghệ
mới vào sản xuất rất hạn chế. Đặc biệt, do thiếu vốn
nên để có vốn đầu tư phát triển sản xuất vụ mùa tiếp
theo hoặc có tiền trang trải các khoản nợ ngân hàng,
nông dân phải bán nông sản một cách ồ ạt ngay sau
thu hoạch. Điều này đã làm cho giá nông sản giảm
mạnh mỗi khi vào vụ thu hoạch (Nguyễn Quốc
Thái, 2012).

Quản lí nhà nước đối với thị trường vật tư nông
nghiệp còn nhiều yếu kém.

Quản lí nhà nước đối với thị trường vật tư nông
nghiệp còn nhiều yếu kém. Do vậy, giá vật tư nông
nghiệp diễn biến phức tạp theo chiều hướng bất lợi
cho sản xuất10, tình trạng kinh doanh thức ăn chăn
nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật
giả, kém chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật thuộc
danh mục cấm sử dụng... diễn ra khá phổ biến, làm
ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, chất lượng, giá
thành và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa, gây
thiệt hại lớn cho người nông dân (Nguyễn Quốc
Thái, 2014).

Công tác quản lí chất lượng hàng nông sản
chưa được quan tâm đúng mức.

Trong những năm qua, công tác quản lí chất
lượng hàng nông sản chưa được chú trọng và thiếu
đồng bộ ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất,
thậm chí bị buông lỏng. Do vậy, tình trạng lạm dụng
chất kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật,
thuốc kháng sinh, chất bảo quản và phụ gia độc
hại... trong sản xuất và chế biến nông sản diễn ra
phổ biến và nghiêm trọng (Nguyễn Quốc Thái,
2014).
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Các hợp tác xã nông nghiệp chưa thực hiện tốt
vai trò hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.

Tổng cục Thống kê (2013) cho biết, năm 2012 cả
nước có 7.004 hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy
sản đang hoạt động. Nhìn chung, sau nhiều nỗ lực
đổi mới, hoạt động của các hợp tác xã đã có chuyển
biến tích cực. Nhiều hợp tác xã đã làm được một số
khâu dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp,
đóng vai trò tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông
thôn mới... Tuy nhiên, nhìn tổng thể, việc phát triển
hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản còn chậm,
không đều giữa các vùng, chưa tương xứng với yêu
cầu phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá, vai
trò của hợp tác xã trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ
còn mờ nhạt. 

Vai trò của Hội Nông dân và các hiệp hội ngành
hàng trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản
xuất còn mờ nhạt. 

Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối
cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu,
rộng, Hội Nông dân và các hiệp hội ngành hàng có
vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ hội viên phát
triển kinh tế. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, trình độ
cán bộ hạn chế nên Hội Nông dân và các hiệp hội
ngành hàng chưa làm tốt vai trò người hỗ trợ, người
đại diện quyền lợi hợp pháp của nông dân trong việc
giải quyết các vấn đề liên quan như phát triển sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm, kiến nghị chính sách...

Bảo hiểm nông nghiệp chưa phát triển. 

Hiện tại, bảo hiểm nông nghiệp mới chỉ được
thực hiện cho một số loại cây trồng, vật nuôi và với
mức độ rất hạn chế. Điều này đã hạn chế khả năng
chống đỡ của người nông dân trước những biến
động về thị trường và thiên tai, dịch bệnh.

Những bất cập nói trên gây cản trở lớn đến việc
phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá, đồng
thời tiếp tục đặt người nông dân vào thế bất lợi hơn
nữa trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày
càng sâu, rộng. 

Đầu tư của Nhà nước cho nông thôn, nông
nghiệp và nông dân chưa tương xứng với vai trò
của khu vực này trong nền kinh tế và chưa hiệu
quả.

Vốn đầu tư của Nhà nước cho nông thôn, nông
nghiệp và nông dân còn thấp so với vai trò quan
trọng của khu vực này và so với yêu cầu phát triển11.
Theo Tổng cục Thống kê (2014), tổng vốn đầu tư
phát triển thực hiện theo giá hiện hành cho nông
nghiệp, nông thôn, thủy sản giai đoạn 2005-2013 là

363.896 tỉ đồng, chỉ chiếm 6% tổng vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội. Trong tổng vốn đầu tư nói trên,
vốn đầu tư của Nhà nước là 142.786 tỉ đồng, chiếm
39,23%, bằng 2,36% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tỉ
trọng chi tiêu công cho nông nghiệp, nông thôn,
thủy sản giai đoạn 2005-2013 là 6,05% so với tổng
chi tiêu công của cả nước, thấp hơn nhiều so với
mức bình quân trên thế giới. Bên cạnh đó, tình trạng
đầu tư dàn trải, manh mún cùng với cơ chế quản lí
yếu kém đã gây thất thoát, lãng phí, làm giảm hiệu
quả của những đồng vốn đã rất nhỏ này.

Mặt khác, chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà
nước cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân cũng
chưa đủ mạnh12 và chưa đem lại hiệu quả thiết thực
trong việc trợ giúp người nông dân vượt qua khó
khăn để phát triển sản xuất. Chẳng hạn, chính sách
thu mua tạm trữ lúa gạo13... 

Đặc biệt, chính sách trợ giá là một chính sách
được nhiều nước sử dụng để hỗ trợ người nông dân,
nhưng ở Việt Nam người nông dân chưa được
hưởng chính sách này. Ở các nước, chính phủ đã
dành một khoản ngân sách thu được từ việc đóng
thuế của các doanh nghiệp để trợ cấp cho nông dân.
Nhờ đó, công nghiệp ở các nước này càng phát triển
thì đời sống của nông dân cũng theo đó cũng được
cải thiện. Trong khi đó ở nước ta, phát triển công
nghiệp đã thu hẹp quỹ đất canh tác và đặt một bộ
phận không nhỏ nông dân vào tình thế khó khăn.

3. Một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ nông dân
phát triển sản xuất  

Để góp phần hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất
trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh phát triển kinh tế
thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng,
Nhà nước cần tập trung thực hiện một số giải pháp
sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin về hội nhập quốc
tế cho nông dân.

Nhằm định hướng cũng như tạo sự chủ động cho
người nông dân trong việc chuẩn bị, nâng cao năng
lực cạnh tranh, xác định chiến lược sản xuất- kinh
doanh thích ứng với môi trường kinh doanh, cần
giúp họ hiểu rõ những gì có thể xảy ra trong quá
trình hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp trong
những năm tới, đặc biệt khi Việt Nam tham gia TPP.
Theo đó, cần triển khai rộng và thường xuyên hơn
các chương trình truyền thông thật sự khách quan
cho họ về hội nhập quốc tế, về các cam kết mở cửa
thị trường cũng như lộ trình thực hiện của Việt Nam,
về các chương trình, kế hoạch hành động của các
ngành liên quan đến việc thực thi các cam kết quốc
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tế, về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang
đặt ra đối với từng ngành hàng, từng mặt hàng... 

Hoàn thiện quy hoạch phát triển nông nghiệp.

Quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp trong cả
nước theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt,
tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản và trên cơ
sở xác định các mặt hàng nông sản chủ lực của từng
vùng, miền và thị trường, gắn sản xuất với thị
trường tiêu thụ trong và ngoài nước, với công
nghiệp chế biến và lợi thế cũng như điều kiện cụ thể
của từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm,
hiệu quả, duy trì diện tích đất lúa đảm bảo vững
chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu
dài. 

Hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề của
nông dân.

Thực hiện các biện pháp tăng cường cơ hội tiếp
cận giáo dục cho người dân nông thôn; tăng cường
đào tạo nghề cho nông dân, gắn đào tạo nghề với
các dự án, chương trình và nhu cầu sử dụng lao
động của doanh nghiệp; đẩy mạnh tập huấn, trang bị
kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ kĩ
thuật- công nghệ vào sản xuất và chế biến sản
phẩm14. 

Thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất. 

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam hội
nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới,
việc đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất
nhằm tạo ra những vùng sản xuất rộng lớn với quy
mô hợp lí và chuyên canh là một yêu cầu cấp thiết
để phát triển nông nghiệp. Theo đó, cần: Mở rộng
mức hạn điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
những nông dân sản xuất giỏi có thể mở rộng quy
mô đất sản xuất theo hướng gia trại, trang trại. Điều
chỉnh thời gian và phương thức giao đất để người
nông dân yên tâm bỏ vốn đầu tư cải tạo đất, đồng
thời tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi và chuyển
nhượng đất. Thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử
dụng đất nông nghiệp. Thúc đẩy phát triển ngành
nghề phi nông nghiệp ở nông thôn để thu hút lao
động nông nghiệp, tạo thuận lợi cho quá trình tập
trung và tích tụ ruộng đất. 

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ
nông nghiệp, nông thôn.

Đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ
tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là hệ
thống đường giao thông nông thôn, hệ thống đường
giao thông kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp
với thị trường tiêu thụ; hệ thống thủy lợi; hệ thống
điện; hệ thống chợ; hệ thống kho chứa và bảo quản;

hệ thống đảm bảo thông tin liên lạc. Bên cạnh đó,
việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ
nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên quy hoạch
tổng thể, dài hạn, không đầu tư dàn trải, chắp vá và
phải đảm bảo sự phát triển bền vững của cả khu vực
nông nghiệp, nông thôn, kể cả ở vùng núi, vùng sâu,
vùng xa.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng tiến
bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm tạo đột
phá về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm.
Theo đó, cần tập trung vào cả ba khâu là nghiên
cứu, chuyển giao, ứng dụng và tập trung cho một số
lĩnh vực cơ bản như giống, công nghệ sinh học, cơ
giới hóa nông nghiệp phục vụ gieo sạ, thu hoạch,
phơi sấy và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, cần kiện toàn công tác khuyến nông
theo hướng khuyến khích mọi thành phần trong xã
hội (nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp
và nông dân) tham gia khuyến nông. Đổi mới nội
dung và phương pháp khuyến nông nhằm tạo điều
kiện cho nông dân tiếp thu và áp dụng thành công
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đào tạo,
lựa chọn đội ngũ khuyến nông viên giỏi. Xây dựng
các điểm thông tin khoa học, công nghệ, thị
trường... trên địa bàn các xã để giúp người dân nông
thôn tiếp cận nhanh với các thông tin cần thiết. 

Tạo điều kiện để các hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp thực hiện tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ
phát triển.

Trước hết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để
nông dân nhận thức đúng đắn về lợi ích và vai trò
của hợp tác xã trước yêu cầu phát triển nông nghiệp
sản xuất hàng hóa, đặc biệt là trước sức ép cạnh
tranh ngày càng gia tăng trên thị trường nông sản
trong và ngoài nước. Ngoài ra, cần tăng cường đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý và nghiệp vụ
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã, đồng
thời thực hiện các chính sách đãi ngộ thỏa đáng để
thu hút cán bộ giỏi về công tác tại hợp tác xã. Tạo
điều kiện để các hợp tác xã có đất để xây dựng trụ
sở làm việc, cơ sở sản xuất - kinh doanh; cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã cấp
cho HTX. Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn,
trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, phát
triển thị trường, xúc tiến thương mại... Hình thành
quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ bảo lãnh tín dụng cho hợp
tác xã. 

Kiện toàn quản lí nhà nước đối với thị trường
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vật tư nông nghiệp.

Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất -
kinh doanh vật tư nông nghiệp. Nâng cao khung
hình phạt đối với các hành vi sản xuất - kinh doanh
vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng. Tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng
thời bố trí cán bộ thanh tra chuyên ngành đến tận địa
bàn huyện, xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn
nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người nông
dân trước tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém
chất lượng, đồng thời nâng cao tính tích cực và khả
năng của họ trong việc hợp tác với các cơ quan chức
năng phát hiện các hành vi vi phạm trong sản xuất -
kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Hoàn thiện quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước hết, cần tăng cường thực thi Hiệp định về
áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động,
thực vật của WTO. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh
tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho
người sản xuất và người tiêu dùng. Tăng cường
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông
sản. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người sản xuất
cải thiện chất lượng vệ sinh thực phẩm để bảo đảm
an toàn cho người tiêu dùng trong nước và đáp ứng
các tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Hỗ trợ xúc tiến thương mại.

Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây
dựng thương hiệu cho những loại cây trồng, vật
nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế cao. Hỗ trợ tiếp cận
thị trường thông qua hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm
hàng nông nghiệp, hỗ trợ tìm hiểu, tiếp cận và mở
rộng thị trường ngoài nước...

Thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với một
số yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất nông
nghiệp.

Khuyến khích phát triển các ngành tạo ra các yếu
tố đầu vào quan trọng của sản xuất nông nghiệp
(phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc...) nhằm
giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Bên
cạnh đó, cần tạo nguồn dự trữ và hình thành quỹ
bình ổn giá các loại vật tư quan trọng ở các vùng sản
xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn nhằm nâng
cao khả năng ứng phó với những biến động bất
thường của thị trường các loại vật tư này.

Đối với một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng
như thóc, gạo, cần thực hiện các biện pháp ổn định
giá nhằm vừa bảo hộ sản xuất, vừa bảo vệ người tiêu
dùng thông qua các biện pháp thu mua tạm trữ và
quy định giá nền, giá trần trong cả nước theo hướng
khuyến khích sản xuất nông nghiệp. 

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp
phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các ngành sản
xuất vật tư, máy móc thiết bị cho nông nghiệp, nông
thôn, cần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến
nông sản để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng của
nông sản, giảm tổn thất sau thu hoạch... thông qua
việc đổi mới chính sách đất đai, thuế, cải cách mạnh
mẽ thủ tục hành chính... nhằm thu hút các nhà đầu
tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực này.

Nâng cao năng lực hoạt động của Hội Nông
dân và các hiệp hội ngành hàng. 

Để nâng cao năng lực hoạt động của Hội Nông
dân và các hiệp hội ngành hàng, cần sớm ban hành
luật về hiệp hội để hiệp hội thực sự trở thành tổ chức
đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của các thành
viên. Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ về đào tạo,
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kĩ năng hoạt
động của đội ngũ cán bộ hiệp hội. 

Thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp.

Thúc đẩy phát triển bảo hiểm nông nghiệp, mở
rộng diện các sản phẩm nông nghiệp được bảo hiểm
thông qua một số biện pháp như hỗ trợ một phần phí
bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm; thực hiện
chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp kinh
doanh bảo hiểm nông nghiệp; chia sẻ trách nhiệm
với doanh nghiệp trong trường hợp phải thực hiện
nghĩa vụ bảo hiểm đối với nông dân - doanh nghiệp
chi trả một phần nghĩa vụ bảo hiểm theo hợp đồng
đã ký, phần còn lại do Nhà nước đảm nhận...

Nâng cao tỉ lệ đầu tư của Nhà nước cho nông
thôn, nông nghiệp và nông dân.

Nâng mức hỗ trợ lên cao hơn hiện nay đối với các
chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định của WTO,
bao gồm: đầu tư, hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học -
công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến nông,
bảo vệ thực vật và thú y, phòng chống và kiểm soát
dịch bệnh; xây dựng kết cấu hạ tầng; công nghệ sinh
học, giống cây trồng và vật nuôi; đầu tư ưu đãi cho
một số ngành hàng cạnh tranh yếu theo quy định.

Bên cạnh đó, cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn
trải, thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong việc sử
dụng vốn ngân sách nhà nước thông qua việc xác
định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong
sử dụng nguồn vốn này, đồng thời tăng cường giám
sát cũng như đổi mới phương thức đầu tư theo
hướng công khai, minh bạch, thông qua đấu thầu, có
sự giám sát của cộng đồng dân cư nông thôn.r
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3. Trừ cà phê.

4. Theo kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011: Trang trại vùng đồng bằng sông Cửu Long
có hiệu quả kinh doanh thấp hơn kinh tế hộ. Hiệu quả kinh doanh của các hợp tác xã nông, lâm, thủy sản cũng
rất thấp; doanh thu và lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm của 1 lao động mới đạt 38,3 triệu đồng và 3,7
triệu đồng; thu nhập hàng tháng bình quân của 1 lao động chỉ đạt 293 nghìn đồng. Nếu loại trừ yếu tố trượt giá
thì các chỉ tiêu về kết quả sản xuất và lợi nhuận của các hợp tác xã nông, lâm, thủy sản năm 2010 giảm so với
năm 2005. Tỉ lệ hộ nghèo đói trong nông dân còn rất lớn, hiện chiếm 17-18% tổng số nông hộ. Thu nhập của
đa số các hộ nông dân vẫn còn ở mức giáp ranh nghèo đói. 

5. Minh chứng cho điều này là tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể diễn ra nghiêm trọng trong nhiều năm qua cũng
như tình trạng nhiều lô nông sản xuất khẩu của Việt Nam bị các nhà nhập khẩu Nhật Bản, EU, Mĩ, Nga... từ
chối do không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

6. Trong khi đó, bình quân đất nông nghiệp của một hộ nông nghiệp ở Thái Lan là 3,2 ha, ở Lào là 1,6 ha, ở Trung
Quốc là 1,6 ha (số liệu năm 2007).

7. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm gần đây tuy cao gấp 1,5 lần so với
những năm 1980, nhưng còn thấp so với Thái Lan, Trung Quốc ở thời kỳ phát triển tương đồng. Tốc độ tăng
kim ngạch xuất khẩu tuy đứng trên Lào, Campuchia và Bruney, nhưng chỉ bằng một nửa của Thái Lan,
Indonesia và một phần ba của Myanma. 

8. Sản xuất lúa và thủy sản là những ngành có nhiều tiến bộ nhất trên phương diện này. Ở các lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp khác, sự thay đổi diễn ra chậm chạp và ở mức độ thấp.

9. Ngay cả những loại nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su, chè, thủy sản..., về cơ bản, vẫn là sản phẩm
từ lao động thủ công.

10. Nguồn cung nhiều vật tư nông nghiệp quan trọng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phụ thuộc rất lớn vào
nhập khẩu và biến động của thị trường thế giới.

11. Nông thôn hiện là nơi sinh sống của hơn 67,81% dân số cả nước, tạo việc làm cho 69,9% lực lượng lao động xã
hội, đóng góp khoảng 20% GDP của nền kinh tế.

12. Theo cam kết, tổng mức hỗ trợ gộp (AMS) của Việt Nam cho lĩnh vực nông nghiệp là 10% (hiện tương đương
1,2 tỉ USD). Tuy nhiên, toàn bộ hỗ trợ thực tế mà Việt Nam dành cho lĩnh vực này hiện nay chưa đến 3%, trong
đó chủ yếu là những hỗ trợ thuộc hộp xanh.

13. Doanh nghiệp là đối tượng hưởng lợi chủ yếu từ các chính sách này.

14. Đầu tư cho khuyến nông ở Việt Nam hiện chỉ chiếm 0,13% GDP, trong khi các nước khác tỉ lệ này là 4%. 
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